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NGHỊ  ĐỊNH
Hướng dẫn một số điều của Luật Công nghệ thông tin 

về dịch vụ công nghệ thông tin
______________
CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Luật Thương mại ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Luật Đấu thầu sửa đổi ngày 19 tháng 6 năm 2009;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông,
NGHỊ ĐỊNH:
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này qui định chi tiết một số điều của Luật Công nghệ thông tin liên quan đến quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ công nghệ thông tin tại Việt Nam.

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Nghị định này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài tham gia hoạt động liên quan đến dịch vụ công nghệ thông tin tại Việt Nam.

Điều 3. Giải thích từ ngữ 

Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Dịch vụ công nghệ thông tin là các hoạt động hỗ trợ quá trình sản xuất, lưu thông, triển khai, sử dụng, vận hành sản phẩm công nghệ thông tin do tổ chức, cá nhân cung cấp theo yêu cầu của bên sử dụng dịch vụ. 
2. Dịch vụ cho thuê không gian lưu trữ thông tin số là các hoạt động cho thuê trung tâm dữ liệu, không gian đặt máy chủ và các thiết bị liên quan nhằm lưu trữ cho cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử, dữ liệu, các ứng dụng trên môi trường mạng.

3. Dịch vụ tân trang, tái chế, làm mới sản phẩm công nghệ thông tin là các hoạt động sửa chữa, phục hồi, nâng cấp chức năng cho sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng.

4. Thuê ngoài dịch vụ công nghệ thông tin là việc thuê các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân độc lập với chủ đầu tư, tổ chức mua sắm về tổ chức, tài chính nhằm cung cấp, thực hiện các dịch vụ của chủ đầu tư hoặc tổ chức mua sắm đó.

5. Dịch vụ tư vấn công nghệ thông tin là các hoạt động vận dụng kiến thức chuyên môn về công nghệ thông tin, phát hiện vấn đề, đề xuất giải pháp, phương án, lập dự án và giám sát, đánh giá do các tổ chức chuyên môn, cá nhân thực hiện độc lập, khách quan theo yêu cầu của bên sử dụng tư vấn.
6. Dịch vụ đào tạo phi chính quy về công nghệ thông tin là hoạt động đào tạo về công nghệ thông tin nhằm cấp chứng chỉ, hỗ trợ thi lấy chứng chỉ, đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ công nghệ thông tin.
7. Dịch vụ cho thuê về công nghệ thông tin là các hoạt động cho thuê các nguồn lực như phần mềm, phần cứng, trung tâm dữ liệu, cơ sở dữ liệu,... để thực hiện các hoạt động về công nghệ thông tin của khách hàng.
8. Dịch vụ an toàn bảo mật thông tin là các hoạt động nhằm bảo vệ thông tin số và các hệ thống thông tin chống lại các nguy cơ tự nhiên, các hành động truy cập, sử dụng, phát tán, phá hoại, sửa đổi và phá huỷ bất hợp pháp nhằm đảm bảo cho các hệ thống thông tin thực hiện đúng chức năng, phục vụ đúng đối tượng một cách sẵn sàng, chính xác và tin cậy. An toàn bảo mật thông tin bao gồm bảo vệ an toàn mạng và hạ tầng thông tin, an toàn máy tính, dữ liệu và ứng dụng công nghệ thông tin.

9. Dịch vụ nội dung thông tin số là hoạt động trực tiếp hỗ trợ, phục vụ việc sản xuất, khai thác, phát hành, nâng cấp, bảo hành, bảo trì sản phẩm nội dung thông tin số và các hoạt động tương tự khác liên quan đến nội dung thông tin số.

Điều 4. Các hành vi bị nghiêm cấm

1. Lợi dụng việc cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin để thực hiện các hành vi, hoạt động bất chính nhằm gây phương hại đến xã hội, môi trường hoặc tổ chức, cá nhân khác.

2. Xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, bản quyền tác giả và các bản quyền khác liên quan trong hoạt động công nghệ thông tin; sản xuất, lưu hành sản phẩm công nghệ thông tin trái pháp luật; giả mạo trang thông tin điện tử của tổ chức, cá nhân khác.
Chương II
LOẠI HÌNH DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Điều 5. Các loại hình dịch vụ công nghệ thông tin

Các loại hình dịch vụ công nghệ thông tin bao gồm:

1. Dịch vụ tư vấn công nghệ thông tin

a) Tư vấn về giải pháp công nghệ thông tin, bao gồm tư vấn giải pháp phần cứng, tư vấn giải pháp phần mềm, tư vấn giải pháp mạng, tư vấn giải pháp an toàn bảo mật thông tin;

b) Tư vấn về dự án công nghệ thông tin, bao gồm tư vấn lập dự án, tư vấn thiết kế, tư vấn đấu thầu, tư vấn giám sát, tư vấn đánh giá thị trường, sản phẩm công nghệ thông tin.

2. Dịch vụ đào tạo phi chính quy về công nghệ thông tin, bao gồm đào tạo về phần cứng, đào tạo phần mềm, đào tạo mạng, đào tạo an toàn bảo mật thông tin.
3. Dịch vụ  gia công, sản xuất, chỉnh  sửa  sản phẩm công nghệ thông tin 

a) Gia công, sản xuất sản phẩm công nghệ thông tin theo đơn đặt hàng;

b) Chỉnh sửa, bổ sung tính năng, bản địa hóa sản phẩm công nghệ thông tin.
4. Dịch vụ cho thuê về công nghệ thông tin

a) Cho thuê không gian lưu trữ thông tin số;

b) Cho thuê phần cứng;

c) Cho thuê phần mềm;

d) Cho thuê cơ sở dữ liệu.
5. Dịch vụ sửa chữa, tái chế, lắp đặt, bảo hành, bảo trì, vận hành, duy trì về công nghệ thông tin

a) Tân trang, tái chế, làm mới sản phẩm công nghệ thông tin;

b) Bảo hành, bảo trì về công nghệ thông tin;

c) Vận hành, duy trì về công nghệ thông tin.

6. Dịch vụ mua bán sản phẩm công nghệ thông tin, bao gồm xuất nhập khẩu, phân phối, bán buôn, bán lẻ sản phẩm công nghệ thông tin

7. Dịch vụ an toàn, bảo mật thông tin

a) Khắc phục sự cố an toàn thông tin;

b) Bảo vệ an toàn thông tin;

c) Kiểm tra đánh giá an toàn thông tin.
8. Dịch vụ nội dung thông tin số
a) Cung cấp, phát hành trò chơi điện tử trực tuyến và phi trực tuyến;
b) Xử lý, nhập, cập nhật, tìm kiếm thông tin số;
c) Cung cấp nội dung thông tin số trên môi trường mạng; 
d) Thanh toán trực tuyến;
đ) Bán hàng trực tuyến;
e) Đào tạo từ xa;
g) Khám, chữa bệnh từ xa;
h) Các dịch vụ nội dung thông tin số khác. 
9. Dịch vụ tích hợp hệ thống
10. Dịch vụ gia công qui trình
11. Các dịch vụ công nghệ thông tin khác
Điều 6. Danh mục chi tiết các loại dịch vụ công nghệ thông tin

Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư định kỳ ban hành Danh mục chi tiết và mã số ngành nghề sử dụng trong đăng ký kinh doanh tương ứng với các loại dịch vụ công nghệ thông tin quy định tại Điều 5 Nghị định này.

Chương III
CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN

DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Điều 7. Chính sách ưu đãi đối với một số loại dịch vụ công nghệ thông tin

1. Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ gia công, sản xuất sản phẩm công nghệ thông tin theo đơn đặt hàng được:

a) Áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 10% trong thời gian 15 năm; được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong thời gian 4 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong thời gian 9 năm tiếp theo kể từ năm đầu tiên doanh nghiệp có thu nhập chịu thuế;
b) Hỗ trợ áp dụng các quy trình quản lý chất lượng theo các chuẩn quốc tế như CMMi, ISO;

c) Miễn lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà;

d) Ưu đãi về tín dụng đầu tư của Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Quỹ phát triển khoa học và công nghệ và các quỹ khác theo quy định của pháp luật về ưu đãi cho doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ cao;
đ) Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao và Ủy ban nhân dân các địa phương ưu tiên cho thuê đất, cơ sở hạ tầng với mức giá thấp nhất theo quy định.
2. Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ cho thuê không gian lưu trữ thông tin số:

a) Áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 10% trong thời hạn 15 năm kể từ khi cung cấp dịch vụ;

b) Miễn thuế nhập khẩu đối với máy móc, trang thiết bị, phụ tùng mà trong nước chưa sản xuất được để đầu tư ban đầu;

c) Được Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao và Ủy ban nhân dân các địa phương ưu tiên cho thuê đất, cơ sở hạ tầng với mức giá thấp nhất theo quy định.
3. Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ khắc phục sự cố an toàn thông tin, bảo vệ an toàn thông tin được:

a) Hỗ trợ áp dụng các quy trình quản lý chất lượng theo các chuẩn quốc tế như CMMi và ISO;

b) Áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 10% trong thời hạn 15 năm kể từ khi cung cấp dịch vụ.

Điều 8. Chính sách ưu đãi cho một số thị trường sử dụng dịch vụ công nghệ thông tin 
1. Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin cho cơ quan nhà nước được:

a) Tạo điều kiện thuận lợi để có được thông tin về nhu cầu sử dụng dịch vụ công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước;

b) Nhà nước hỗ trợ thực hiện các biện pháp xúc tiến đầu tư và xúc tiến thương mại; cung cấp thông tin thị trường để hoạch định chiến lược kinh doanh thích hợp;

c) Hưởng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 15% trong thời hạn 5 năm kể từ thời điểm cung cấp dịch vụ.
2. Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin cho thị trường nước ngoài được:

a) Nhà nước hỗ trợ các hoạt động xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại, nghiên cứu, tìm hiểu thị trường, tiếp thị và quảng bá, xây dựng thương hiệu, hình ảnh, nâng cao năng lực cạnh tranh;

b) Hưởng mức ưu đãi cao nhất về thuế xuất khẩu trong thời hạn 5 năm kể từ thời điểm cung cấp dịch vụ;

c) Hỗ trợ áp dụng các quy trình quản lý chất lượng theo các chuẩn quốc tế (CMMi, ISO) và ưu tiên các doanh nghiệp này khi tham gia đấu thầu các dự án công nghệ thông tin của các cơ quan, doanh nghiệp nhà nước;

d) Hưởng ưu đãi về đường truyền tốc độ cao và hạ tầng dùng chung.
3. Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin phục vụ nông nghiệp và nông thôn được:

a) Hưởng các chính sách ưu đãi về tín dụng đầu tư của Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Quỹ phát triển khoa học và công nghệ và các quỹ khác theo quy định của pháp luật để thực hiện dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh;

b) Áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 20% trong thời gian tối đa 10 năm kể từ khi có doanh thu; giảm 50% số thuế phải nộp trong vòng 9 năm tiếp theo;
c) Được miễn lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà;
d) Được hưởng các dịch vụ tư vấn, đào tạo miễn phí của các cơ sở ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp do các cơ quan nhà nước thành lập.
Điều 9. Quy định về các ưu đãi  khác đối với một số loại dịch vụ công nghệ thông tin

Căn cứ vào tình hình thực tế, Thủ tướng Chính phủ xem xét, điều chỉnh, quy định mức ưu đãi đối với một số loại hình dịch vụ công nghệ thông tin.
Chương IV
QUẢN LÝ CUNG CẤP 
DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Điều 10. Dịch vụ công nghệ thông tin kinh doanh có điều kiện

1. Dịch vụ công nghệ thông tin yêu cầu chứng chỉ hành nghề
- Dịch vụ tư vấn về công nghệ thông tin.
2. Các dịch vụ công nghệ thông tin yêu cầu đăng ký cung cấp dịch vụ
a) Dịch vụ đào tạo phi chính quy về công nghệ thông tin;
b) Dịch vụ cho thuê không gian lưu trữ thông tin số;
c) Dịch vụ an toàn bảo mật thông tin.

3. Các dịch vụ công nghệ thông tin yêu cầu có giấy phép

a) Dịch vụ tân trang, tái chế, làm mới sản phẩm công nghiệp công nghệ thông tin;

b) Dịch vụ trò chơi điện tử trực tuyến và phi trực tuyến.

4. Các dịch vụ công nghệ thông tin có điều kiện khác

a) Dịch vụ thanh toán trực tuyến;

b) Dịch vụ khám, chữa bệnh từ xa.
Điều 11. Điều kiện cung cấp dịch vụ tư vấn công nghệ thông tin và chứng chỉ hành nghề tư vấn công nghệ thông tin
Cá nhân, tổ chức cung cấp dịch tư vấn về công nghệ thông tin phải thực hiện theo các qui định như sau:

1. Điều kiện đối với cá nhân, tổ chức:

a) Đối với cá nhân: 

- Có chứng chỉ hành nghề tư vấn về công nghệ thông tin.
b) Đối với tổ chức:

- Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh về cung cấp hoạt động tư vấn công nghệ thông tin;
- Có đội ngũ cán bộ đủ năng lực tư vấn công nghệ thông tin; 

- Cá nhân đảm nhận chức danh chủ trì tư vấn phải có chứng chỉ hành nghề tư vấn công nghệ thông tin.

2. Chứng chỉ hành nghề tư vấn về công nghệ thông tin

a) Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn về công nghệ thông tin:

 Người được cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn công nghệ thông tin phải có trình độ đại học trở lên thuộc chuyên ngành phù hợp với lĩnh vực hành nghề xin đăng ký; đã trực tiếp tham gia các dự án, công trình về công nghệ thông tin ít nhất 5 năm; đã qua lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về tư vấn công nghệ thông tin;

b) Chứng chỉ hành nghề được quy định theo mẫu thống nhất và có giá trị trong phạm vi cả nước. Chứng chỉ hành nghề phải nêu rõ phạm vi và lĩnh vực được phép hành nghề;

c) Bộ Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm ban hành qui chế hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn về công nghệ thông tin. 

3. Quyền và nghĩa vụ của cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn công nghệ thông tin

a) Cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn công nghệ thông tin có quyền:

- Sử dụng chứng chỉ hành nghề để thực hiện các công việc theo phạm vi và lĩnh vực được phép hành nghề;

- Tham gia các lớp bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ liên quan tới việc  hành nghề tư vấn về công nghệ thông tin. 

b) Cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn công nghệ thông tin có nghĩa vụ:

- Chỉ được thực hiện tư vấn các lĩnh vực trong phạm vi chứng chỉ hành nghề cho phép;

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung hồ sơ, chất lượng các công việc do mình thực hiện;

- Không được tẩy xoá, cho mượn chứng chỉ hành nghề. 
Điều 12. Điều kiện, phương thức đăng ký cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin
Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin được quy định tại Khoản 2, Điều 10 Nghị định này phải đăng ký việc cung cấp dịch vụ.

1. Điều kiện đăng ký:

a) Là tổ chức, doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật tại Việt Nam; 

b) Có đủ cơ sở vật chất, tài chính, phương tiện kỹ thuật, nhân sự, phù hợp với quy mô và lĩnh vực kinh doanh.
2. Hồ sơ đăng ký:

Tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ được quy định tại Khoản 2 Điều 10 phải gửi hồ sơ đăng ký về Sở Thông tin và Truyền thông. Hồ sơ bao gồm:

a) Đơn xin đăng ký cung cấp dịch vụ;

b) Bản sao công chứng của một trong các giấy tờ sau: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Giấy phép đầu tư đối với trường hợp là các tổ chức ngoài nước; Quyết định thành lập đối với các tổ chức không có đăng ký kinh doanh trong trường hợp là tổ chức trong nước;

c) Đề án tổ chức và hoạt động trong đó nêu rõ:

- Mục đích hoạt động;

- Kế hoạch, nội dung kinh doanh.
d) Mô tả phương án kỹ thuật chi tiết;

đ) Năng lực tài chính;

e) Yêu cầu riêng đối với mỗi loại dịch vụ:
Đối với dịch vụ đào tạo phi chính quy về công nghệ thông tin cần giải trình các nội dung sau:

- Danh sách đội ngũ giảng viên cam kết giảng dạy lâu dài;

- Kế hoạch, nội dung chương trình đào tạo;

- Quy mô đào tạo, các chứng chỉ dự kiến sẽ cấp cho học viên;

-  Đối tượng và kế hoạch tuyển sinh;

Đối với dịch vụ cho thuê không gian lưu trữ thông tin số cần giải trình các nội dung sau:

- Phương án kỹ thuật bao gồm cấu hình thiết bị và biện pháp kỹ thuật, nghiệp vụ về các hệ thống cấp điện, cáp mạng, phòng cháy chữa cháy, viễn thông, hệ thống bảo đảm an toàn bảo mật, hệ thống điều hòa, hệ thống sao lưu dữ liệu và các tiện ích hỗ trợ khách hàng; tiêu chuẩn kỹ thuật và chất lượng dịch vụ, đảm bảo nội dung thông tin lưu trữ;
- Phương án dự phòng để đảm bảo an toàn khi có sự cố về kỹ thuật;
- Phương án kinh doanh bao gồm loại hình dịch vụ; phạm vi cung cấp dịch vụ; tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ; giá dịch vụ; dự báo và phân tích thị  trường, doanh thu; tổng kinh phí đầu tư và phân bổ kinh phí cho từng giai đoạn; hình thức đầu tư, phương án huy động vốn; nhân lực.

Đối với dịch vụ an toàn bảo mật thông tin cần giải trình các nội dung sau:

- Phương án kỹ thuật bao gồm cấu hình thiết bị bao gồm cả phần chính và phần dự phòng; trang thiết bị và biện pháp kỹ thuật, nghiệp vụ bảo đảm an toàn bảo mật thông tin;

- Phương án kinh doanh bao gồm loại hình dịch vụ; phạm vi cung cấp dịch vụ; tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ; giá dịch vụ; dự báo và phân tích thị  trường, doanh thu; tổng kinh phí đầu tư và phân bổ kinh phí cho từng giai đoạn; hình thức đầu tư, phương án huy động vốn; nhân lực.
3. Xác nhận đăng ký

a) Kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ theo quy định tại khoản 2 Điều này, Sở Thông tin và Truyền thông tiến hành thẩm định hồ sơ. Trong thời hạn 15 ngày làm việc Sở Thông tin và Truyền thông sẽ có văn bản thông báo tới tổ chức, doanh nghiệp đủ điều kiện hoặc không đủ điều kiện cung cấp dịch vụ về công nghệ thông tin.

b) Tổ chức, doanh nghiệp chỉ được chính thức cung cấp dịch vụ sau khi nhận được thông báo của Sở Thông tin và Truyền thông xác nhận đã nhận được hồ sơ đăng ký hợp lệ của doanh nghiệp.
Điều 13. Điều kiện, phương thức cấp phép cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin
Đối với dịch vụ trò chơi điện tử trực tuyến và phi trực tuyến: Thủ tướng Chính phủ quy định cụ thể các yêu cầu chi tiết đối với các loại hình dịch vụ này.
Đối với dịch vụ tân trang, tái chế, làm mới sản phẩm công nghiệp công nghệ thông tin, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ này phải có giấy phép của Bộ Thông tin và Truyền thông. Cụ thể các điều kiện sau: 

1. Điều kiện cấp phép

a) Về chủ thể:

- Là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam;

b) Về kỹ thuật nghiệp vụ và khả năng tài chính: 

- Hợp đồng hoặc Giấy uỷ quyền (nêu rõ chủng loại, mã hiệu sản phẩm) của các đối tác nước ngoài cho phép làm dịch vụ bảo hành, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa, tân trang, làm mới hoặc sản xuất làm mới sản phẩm cho hãng này;

- Tài liệu xác định sản phẩm bảo hành, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa, tân trang, làm mới hoặc sản xuất làm mới là của hãng uỷ quyền đối với loại sản phẩm nhập khẩu dự kiến nhập khẩu tại thời điểm đăng ký cấp phép. 
- Cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật bảo vệ môi trường Việt Nam và có chứng nhận đạt tiêu môi trường Việt Nam sau 2 năm kể từ khi được cấp phép.
2. Hồ sơ xin cấp phép

Hồ sơ xin cấp phép của doanh nghiệp được lập thành 03 bộ (01 bộ là bản chính, 02 bộ là bản sao). Mỗi bộ hồ sơ gồm :

a) Đơn xin cấp giấy phép của doanh nghiệp;

b) Bản sao công chứng giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép đầu tư;

c) Điều lệ tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp;

d) Đề án cung cấp dịch vụ gồm các nội dung chính như sau:

- Hồ sơ kỹ thuật chứng minh doanh nghiệp có dây chuyền thiết bị phù hợp cho quá trình làm dịch vụ bảo hành, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa, làm mới hoặc sản xuất làm mới;

- Báo cáo đánh giá tác động ảnh hưởng môi trường, tài liệu nêu biện pháp tái xuất khẩu, phương án xử lý, hoặc tiêu huỷ phế thải, phế liệu phát sinh trong quá trình sản xuất theo quy định của pháp luật Việt Nam về bảo vệ môi trường.
3. Thời gian và quy trình xử lý hồ sơ
Kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ theo quy định tại Khoản 2 Điều này, Bộ Thông tin và Truyền thông tiến hành xét duyệt hồ sơ. Trong thời hạn 30 ngày làm việc Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ cấp phép hoặc có văn bản thông báo không cấp phép và nêu rõ lý do từ chối.

4. Sửa đổi, bổ sung nội dung giấy phép
a) Trong thời gian hiệu lực của giấy phép, nếu doanh nghiệp được cấp phép muốn sửa đổi, bổ sung nội dung giấy phép thì phải gửi hồ sơ xin sửa đổi, bổ sung giấy phép đến Bộ Thông tin và Truyền thông; 

b) Hồ sơ xin sửa đổi, bổ sung bao gồm: đơn xin sửa đổi, bổ sung nội  dung giấy phép; bản sao giấy phép đang có hiệu lực; báo cáo tình hình hoạt động của doanh nghiệp; báo cáo mô tả chi tiết nội dung bổ sung, sửa đổi và các tài liệu có liên quan khác;

c)  Bộ Thông tin và Truyền thông thẩm định và xét cấp phép bổ sung, sửa đổi trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Trong trường hợp từ chối cấp giấy phép bổ sung, sửa đổi, Bộ Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do từ chối cho doanh nghiệp xin sửa đổi, bổ sung giấy phép biết.

5. Thời hạn của giấy phép

Giấy phép kinh doanh dịch vụ có thời hạn tối đa không quá 10 năm.

6. Gia hạn giấy phép  

a) Doanh nghiệp được cấp phép muốn gia hạn giấy phép phải gửi hồ sơ xin gia hạn tới Bộ Thông tin và Truyền thông 60 ngày trước ngày giấy phép hết  hạn. Hồ sơ xin gia hạn gồm đơn xin gia hạn giấy phép; bản sao giấy phép đang có hiệu lực;

b) Bộ Thông tin và Truyền thông thẩm định và xét gia hạn giấy phép trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Trường hợp từ chối gia  hạn giấy phép, Bộ Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do cho doanh nghiệp nộp đơn biết;

c) Giấy phép chỉ được gia hạn 01 lần và thời gian gia hạn không vượt quá một năm.

7. Thu hồi giấy phép

Giấy phép cung cấp dịch vụ bị thu hồi trong các trường hợp sau:

a) Sau thời hạn 02 năm kể từ ngày cấp phép, doanh nghiệp chưa triển  khai thực hiện trên thực tế các hoạt động ghi trong giấy phép mà không có lý do xác đáng hoặc chưa có chứng nhận đạt tiêu chuẩn môi trường Việt Nam. Doanh nghiệp đã bị thu hồi giấy phép muốn xin cấp phép lại phải thực hiện đầy đủ các thủ tục như trường hợp xin phép mới;

b) Bị xử lý vi phạm về bảo vệ môi trường và các quy định khác theo quy định của pháp luật có áp dụng biện pháp thu hồi giấy phép. 

8. Doanh nghiệp xin cấp phép có nghĩa vụ nộp phí và lệ phí cấp phép theo qui định.
Điều 14. Thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với dịch vụ trò chơi điện tử trực tuyến hoặc phi trực tuyến
Dịch vụ trò chơi điện tử trực tuyến hoặc phi trực tuyến có nguồn gốc từ nước ngoài chịu mức thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt là 30%. 
Điều 15. Đối với các dịch vụ công nghệ thông tin có điều kiện khác

1. Dịch vụ thanh toán trực tuyến

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông quy định cụ thể các điều kiện chi tiết đối với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thanh toán trực tuyến.

2. Dịch vụ khám, chữa bệnh từ xa
Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông quy định cụ thể các điều kiện chi tiết đối với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh từ xa.
Điều 16. Quản lý thông tin về dịch vụ công nghệ thông tin

1. Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin tại Việt Nam có trách nhiệm báo cáo định kỳ hoặc đột xuất tình hình hoạt động của doanh nghiệp theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông và chịu trách nhiệm về nội dung, tính chính xác và kịp thời của báo cáo đó. 
2. Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với Tổng cục Thống kê hướng dẫn quy trình, biểu mẫu và thủ tục báo cáo.
Chương V
SỬ DỤNG DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
TRONG CƠ QUAN NHÀ NƯỚC  
Điều 17. Nguyên tắc sử dụng dịch vụ công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước

1. Tùy theo năng lực và tính chất công việc, cơ quan nhà nước quyết định việc thuê khoán bên ngoài (thuê ngoài) hoặc tự thực hiện các dịch vụ công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan mình. 

2. Dịch vụ công nghệ thông tin thuê ngoài phải đáp ứng được yêu cầu của cơ quan nhà nước, đảm bảo chất lượng và đảm bảo an toàn thông tin.


3. Ưu tiên lựa chọn doanh nghiệp mà các pháp nhân và thể nhân Việt Nam nắm quyền kiểm soát chi phối và nắm giữ cổ phần chi phối (đối với công ty cổ phần) hoặc nắm giữ phần vốn góp chi phối (đối với các loại doanh nghiệp khác) được chủ trì việc cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước.

4. Kinh phí chi thuê ngoài dịch vụ công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước được lấy từ nguồn vốn chi sự nghiệp và các nguồn khác.
5. Tổ chức, cá nhân tham gia cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin có trách nhiệm bảo vệ bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước.

Điều 18. Tiêu chí xác định các dịch vụ công nghệ thông tin khuyến khích cơ quan nhà nước thuê ngoài

1. Các dịch vụ công nghệ thông tin được sử dụng thường xuyên, rộng rãi trong các cơ quan nhà nước; các dịch vụ công nghệ thông tin nhằm cung cấp dịch vụ hành chính công trực tuyến.

2. Có nhiều nhà cung cấp trên thị trường có đủ năng lực, đáp ứng được yêu cầu cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin cho cơ quan nhà nước.

3. Đảm bảo tối ưu nguồn lực, chi phí-hiệu quả, phù hợp với điều kiện hoàn cảnh thực tế.

Điều 19. Cơ chế khoán chi dịch vụ công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước

1. Mục đích và nguyên tắc khoán chi 

a) Áp dụng cơ chế khoán chi nhằm một số mục đích sau:

- Tăng cường sự chủ động và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong việc quản lý và thuê ngoài dịch vụ công nghệ thông tin;
- Đảm bảo tiết kiệm, tránh lãng phí, nâng cao hiệu quả sử dụng dịch vụ công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước;
- Thúc đẩy sử dụng và phát triển lĩnh vực dịch vụ công nghệ thông tin trong nước.
b) Cơ chế khoán chi phải tuân theo nguyên tắc sau:

- Thực hiện quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm của cơ quan nhà nước trong hoạt động thuê ngoài dịch vụ công nghệ thông tin;
- Đảm bảo quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí được giao khoán.

2) Các dịch vụ được áp dụng cơ chế khoán chi:

a) Các dịch vụ được khoán chi bao gồm: Các dịch vụ được quy định tại Khoản 1, 2; Điểm a Khoản 3; Khoản 4; Điểm b,c Khoản 5; Khoản 7 của Điều 5 Nghị định này;
b) Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét bổ sung, điều chỉnh danh sách quy định tại Khoản này các dịch vụ được áp dụng cơ chế khoán chi cho phù hợp với tình hình thực tế.

Điều 20. Lập kế hoạch kinh phí cho khoán chi dịch vụ công nghệ thông tin

1. Hàng năm, các cơ quan nhà nước căn cứ vào nhu cầu và hiện trạng hệ thống thông tin của cơ quan mình, lập dự toán khoán chi cho dịch vụ công nghệ thông tin chi tiết theo từng loại dịch vụ, tổng hợp chung vào dự toán chi thường xuyên và các nguồn chi khác nếu có của cơ quan mình, gửi cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Dự toán được xây dựng dựa trên những căn cứ sau:

- Tình hình thực hiện dự toán kinh phí thực hiện khoán chi dịch vụ  công nghệ thông tin năm trước (nếu là năm đầu tiên cơ quan nhà nước thực hiện cơ chế khoán chi thì không cần);

- Nhiệm vụ sử dụng dịch vụ công nghệ thông tin trong năm kế hoạch;

- Chỉ tiêu biên chế được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền giao;

- Số lượng máy tính (máy trạm và/hoặc máy chủ); thiết bị mạng (router, modem, switch, hub); tính chất, khối lượng công việc.

2. Căn cứ vào kế hoạch đã được phê duyệt, cơ quan tài chính có thẩm quyền bố trí đủ kinh phí và đúng thời hạn cho việc sử dụng dịch vụ công nghệ thông tin thuê ngoài.

3. Căn cứ vào dự toán chi ngân sách nhà nước hàng năm, trên cơ sở ý kiến thẩm định của cơ quan tài chính cùng cấp, các cơ quan đơn vị thực hiện phân bổ dự toán chi cho việc sử dụng dịch vụ công nghệ thông tin thuê ngoài theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, đồng thời gửi cơ quan tài chính và cơ quan thông tin truyền thông cùng cấp.

Điều 21. Mức khoán

1. Mức khoán chi dịch vụ công nghệ thông tin là mức kinh phí từ ngân sách nhà nước chi cho dịch vụ công nghệ thông tin hàng năm được tính trên cơ sở số biên chế cán bộ công chức sử dụng dịch vụ công nghệ thông tin, số thiết bị công nghệ thông tin, mức tin học hóa của cơ quan nhà nước và cấp bậc của cơ quan trong hệ thống tổ chức hành chính nhà nước (trung ương, tỉnh, huyện, xã).
2. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng văn bản quy định mức khoán cụ thể và hướng dẫn chi tiết việc thực hiện cơ chế khoán chi trong thuê ngoài dịch vụ công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước.

Điều 22. Sử dụng nguồn kinh phí tiết kiệm từ cơ chế khoán chi dịch vụ

1. Kinh phí tiết kiệm là khoản kinh phí chênh lệch giữa tổng dự toán kinh phí thuê ngoài dịch vụ công nghệ thông tin được giao khoán so với tổng quyết toán kinh phí chi tiêu thực tế để hoàn thành khối lượng và đảm bảo chất lượng nhiệm vụ thuê ngoài dịch vụ.

2. Các cơ quan nhà nước được sử dụng kinh phí tiết kiệm để chi cho các hoạt động sau:

a) Đào tạo nâng cao trình độ nhận thức công nghệ thông tin, cải tiến quy trình nghiệp vụ của đơn vị;

b) Tái khoán chi cho dịch vụ công nghệ thông tin;

c)  Khen thưởng tập thể, cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ thuê ngoài dịch vụ công nghệ thông tin;

d) Bổ sung thu nhập cho cán bộ công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị mình;

đ) Trích nộp quỹ của cơ quan, đơn vị theo các quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 23. Tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin cho cơ quan nhà nước

Các tổ chức, doanh nghiệp muốn cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin cho cơ quan nhà nước phải đáp ứng các tiêu chí như sau: 

1. Là tổ chức, doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam; Các tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài muốn cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước phải liên doanh, liên kết với doanh nghiệp trong nước.
2. Có đủ năng lực tài chính, nguồn nhân lực, năng lực chuyên môn, trang thiết bị đảm bảo việc triển khai cung cấp dịch vụ có chất lượng theo các yêu cầu của cơ quan nhà nước.
3. Có kinh nghiệm triển khai các dịch vụ tương đương.
Điều 24. Quyền và nghĩa vụ của cơ quan nhà nước thuê ngoài dịch vụ công nghệ thông tin

1. Được thuê các tổ chức, doanh nghiệp đủ năng lực theo quy định tại Điều 23 của Nghị định này và các quy định của Luật Đấu thầu để thực hiện các dịch vụ công nghệ thông tin.

2. Được yêu cầu nhà cung cấp thực hiện đúng khối lượng, chất lượng, thời hạn, địa điểm và các thoả thuận khác theo hợp đồng cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin; Được huỷ bỏ hoặc đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại theo quy định của hợp đồng trong trường hợp nhà cung cấp dịch vụ vi phạm những nghĩa vụ đã được cam kết.

3. Có quyền sở hữu và sử dụng các kết quả của các dịch vụ do tổ chức, doanh nghiệp hoặc cá nhân bên ngoài cung cấp trừ trường hợp trong hợp đồng có quy định khác.

4. Xác định rõ các yêu cầu đối với dịch vụ công nghệ thông tin được thuê ngoài và đảm bảo sử dụng dịch vụ một cách có hiệu quả.

5. Có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi cho nhà cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin. 
6. Tiếp nhận và sử dụng có hiệu quả dịch vụ công nghệ thông tin này.

7. Tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý ngân sách nhà nước cho ứng dụng công nghệ thông tin, đảm bảo tiết kiệm, chống lãng phí.
Điều 25. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức tham gia cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước

1. Thực hiện đúng và đầy đủ các nghĩa vụ trong hợp đồng cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin đã ký kết; có các quyền và nghĩa vụ được quy định trong hợp đồng và pháp luật có liên quan.

2. Chấp hành đúng quy định của pháp luật về kế toán, thống kê. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về dịch vụ do mình cung cấp.

3. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về thuế, phí, lệ phí theo quy định của pháp luật hiện hành.

4. Chịu sự kiểm tra, giám sát của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

5. Tạo điều kiện thuận lợi cho bên sử dụng dịch vụ nộp đơn yêu cầu bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với các kết quả nhận được từ quá trình thực hiện hợp đồng, trừ trường hợp hợp đồng cung cấp dịch vụ có quy định khác.

Điều 26. Đánh giá mức độ hiệu quả việc sử dụng dịch vụ công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước

Hàng năm, Bộ Thông tin và Truyền thông, đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin tại các cơ quan nhà nước chịu trách nhiệm xem xét, đánh giá hiệu quả sử dụng dịch vụ công nghệ thông tin tại các cơ quan nhà nước theo trách nhiệm được phân cấp, cụ thể như sau:

1. Bộ Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm xem xét, đánh giá hiệu quả sử dụng dịch vụ công nghệ thông tin thuê ngoài trong những chương trình, dự án, đề án do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

2. Đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin thuộc cơ quan nhà nước tương ứng chịu trách nhiệm xem xét, đánh giá tại các cấp cơ quan nhà nước thuộc phạm vi quản lý của mình.

Chương VI
THANH TRA, KIỂM TRA VÀ XỬ LÝ VI PHẠM
Điều 27. Thanh tra, kiểm tra

Mọi tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin chịu sự thanh tra, kiểm tra của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Điều 28. Xử lý vi phạm

Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm các quy định của Nghị định này thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Điều 29. Khiếu nại, tố cáo

Tổ chức, cá nhân có quyền khiếu nại, tố cáo theo quy định hiện hành. Thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại, tố cáo thực hiện theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.
Chương VII
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 30. Hiệu lực thi hành 

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày........tháng.........năm......... 

Những quy định trước đây trái với các quy định của Nghị định này đều bãi bỏ. 

2. Các tổ chức, doanh nghiệp đang tiến hành cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin từ trước ngày Nghị định này có hiệu lực được tiếp tục hoạt động, nhưng phải đảm bảo đủ điều kiện cung cấp theo quy định trong vòng 270 (hai trăm bảy mươi) ngày, kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực. 

Điều 31. Hướng dẫn thi hành

Bộ Thông tin và Truyền thông qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị định này./.
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